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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử: 
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 1,2,3.
2. Nội dung chính: 
- Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
- Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.
- Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo.
II. Phần Địa lí: 
1. Học sinh ôn tập nội dung các bài 1,2,3,4
2. Nội dung chính
- Vị trí địa lí đặc điểm tự nhiên Châu Âu
- Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu
- Khai thác, sử dụng, và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu
- Liên minh châu Âu
III. Chủ đề chung:
Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí.
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ được chọn một phương án đúng)
Câu 1. Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?

A. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. 
B. Hy Lạp, I-ta-li-a. 
C. Anh, Hà Lan.
D. Tây Ban Nha, Anh.

Câu 2. Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam thời kì trung đại?
A. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới. 
B. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới. 
C. Thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị. 
D. Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây. 
Câu 3. Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:
   A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
   B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.
   C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
   D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.
Câu 4. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?
   A. Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
   B. Lật đổ chế độ phong kiến ở châu Âu.
   C. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
   D. Là cuộc cách mạng tư tưởng lớn thời trung đại.
Câu 5. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.



Câu 6. Khu vực địa hình nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?

A. Cao nguyên.
B. Núi già.
 C. Núi trẻ.
D. Đồng bằng.

Câu 7. Gia tăng tự nhiên ở châu Âu rất thấp, nhiều nước còn âm nhưng dân số vẫn tăng do
A. số người trong độ tuổi sinh lớn
B. thành phần dân nhập cư
          C. tỉ lệ tử vong ở người già lớn
          D. chính sách dân số

Câu 8. Để bảo vệ nguồn nước, giải pháp nào sau đây ở châu Âu đảm bảo được tính bền vững nhất?

A. Kiểm soát nguồn nước thải. 
B. Đầu tư công nghệ xử lí nước thải.
C. Nâng cao nhận thức của người dân.
D. Quản lí chất thải nhựa.

* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên ở thế kỉ XV là cuộc phát kiến của C.Cô-lôm-bô.
B. Người tìm ra châu Mĩ là V. Ga-ma, người Bồ Đào Nha.
C. Đạo Thiên chúa giáo ra đời ở Pa-le-xtin ngày nay.
D. Sự ra đời của thành thị cùng lúc với cuộc phát kiến địa lí.
Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO2, vào khí quyển,
vừa bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
B. Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác dụng bảo vệ môi trường nước.
C. Phát triển các nguồn năng hóa thạch là một trong những biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 
D. Hoạt động du lịch, tiêu thụ năng lượng, là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.
II. Câu hỏi tự luận:
Câu 1. Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? Theo em, hệ quả nào là quan trọng nhất, vì sao? Em hãy tìm hiểu thêm và cho biết Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của nước nào?
Câu 2. Lãnh địa phong kiến là gì? Các lãnh địa phong kiến vì sao rất lạc hậu ?
Câu 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng có ý nghĩa và tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 
Câu 4.
a. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
b.  Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu. 
Câu 5. Em hãy trình bày đặc điểm cơ cấu dân cư theo tuổi và theo giới tính ở châu Âu.
Câu 6. Vì sao EU xây dựng thị trường chung? Việc hình thành thị trường chung có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
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I. Câu hỏi trắc nghiệm:
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	C



* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	A
	S

	
	B
	S

	
	C
	Đ

	
	D
	Đ

	Câu 2
	A
	Đ

	
	B
	Đ

	
	C
	S

	
	D
	S



II. Câu hỏi tự luận:
Câu 1. Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? Theo em, hệ quả nào là quan trọng nhất, vì sao?
* Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
- Hệ quả tích cực: 
	+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.
	+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.
- Hệ quả tiêu cực:
	+ Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…
* Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí là: Mở ra những con đường mới, chân trời mới, vùng đất mới.
* Việt Nam từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp: Năm 1858-1945, với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Việt Nam đã giành được độc lập.
Câu 2. Lãnh địa phong kiến là gì? Các lãnh địa phong kiến vì sao rất lạc hậu?
- Lãnh địa phong kiến là vùng đất lãnh chúa chiếm đoạt cho riêng mình. Họ xây dựng các lâu đài, thành lũy kiên cố, mỗi lãnh chúa có 1 lãnh địa riêng. Trong lãnh địa phong kiến có các tầng lớp lãnh chúa và nông nô..
- Các lãnh địa phong kiến rất lạc hậu vì nó hoàn toàn bị cô lập với xung quanh….
Câu 4.
a. Vị trí địa lí:
+ Bộ phận phía tây của lục địa Á - Âu, ngăn cách với châu Á bởi dãy U-ran.
+ Lãnh thổ nằm giữa các vĩ tuyến 36°B đến 71°B.
- Hình dạng: Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, biển, vũng vịnh ăn sâu vào trong đất liền.
- Kích thước nhỏ (Diện tích trên 10 triệu km2, chỉ lớn hơn châu Đại Dương).
b. Đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu (2 khu vực):
* Địa hình đồng bằng:
+ Chiếm 2/3 lớn diện tích châu lục, gồm ĐB. Bắc Âu, ĐB. Đông Âu, các đồng bằng trung và hạ lưu sông Đa-nuýp...
+ Đặc điểm địa hình khác nhau do nguồn gốc hình thành khác nhau.
*Địa hình miền núi:
+ Địa hình núi già phía bắc và vùng trung tâm châu lục (dãy Xcan-đi-na-vi, U-ran...). Phần lớn có độ cao trung bình hoặc thấp.
+ Địa hình núi trẻ phía nam (dãy An-pơ, Cac-pat, Ban-căng...). Phần lớn có độ cao trung bình dưới 2000m.
Câu 5.
* Cơ cấu theo nhóm tuổi
- Châu Âu có cơ cấu dân số già:
+ Tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng, năm 1950 chỉ chiếm 8% dân số, năm 2020 chiếm 19% (tăng 11%).
+ Nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi có sự biến động nhưng không đáng kể.
+ Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi có xu hướng giảm, năm 1950 chiếm 26% dân số, năm 2020 chỉ còn chiếm 16% dân số (giảm 10%).
* Cơ cấu dân số theo giới tính
- Giai đoạn 1950 – 2020, cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu có sự chênh lệch (tỉ lệ nữ cao hơn nam), nhưng đang có sự thay đổi (giảm tỉ lệ dân số nữ, tăng tỉ lệ dân số nam).
 - Nguyên nhân: các yếu tố xã hội, vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Câu 6.  * EU xây dựng thị trường chung để:
- Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn quyền tự do.
- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
- Giảm bớt rào cản thương mại và cải thiện kinh doanh.
- Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
* Việc hình thành thị trường chung thúc đẩy chuyên môn hóa, tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
* Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU là: hạt điều, thủy hải sản, đồ thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, dầu mỏ,...
* Các mặt hàng nhập khẩu của EU về thị trường Việt Nam là: máy tính, thiết bị, dụng cụ y tế, dược phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa,... 
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